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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BA DINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 01
Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2026
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /8/2026)


	TT
	Loại vắc xin
	Tổng đàn hiện có (con)
	Tổng đàn diện tiêm (con)
	Vắc xin được phân bổ (liều)
	Vắc xin đã tiếp nhận (liều)
	Vắc xin đã sử dụng (liều)
	Vắc xin còn tồn (liều)
	Tỷ lệ tiêm phòng (%)
	Ghi chú

	1
	Vắc xin LMLM
	1240
	1200
	1200
	1200
	700
	0
	Hiện nay đạt 58%
	Còn 500 liều đang tiếp tục triển khai tiêm phòng

	2
	Vắc xin VDNC
	1240
	1200
	1000
	1000
	0
	0
	Hiện nay đạt 0%
	Hiện Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đang xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm phòng theo quy định.

	3
	Vắc xin Dại
	827
	500
	300
	300
	275
	0
	Hiện nay đạt 92%
	Còn 25 liều đang tiếp tục triển khai tiêm phòng.



